
Áp phích này có thể được tải xuống miễn phí trên trang web của chúng tôi. ©︎JKS-nihongo　https://jksnihongo.com/

JKS-nihongo

JKS-nihongo

JKS-nihongo

JKS-nihongo

JKS-nihongo

Youtube WEB（街中にある建物やサービス）
まちなか たてもの

Từ vựng công trình & dịch vụ 30

交番
こうばん

Đồn cảnh sát
消防署
しょうぼうしょ

Trạm cứu hỏa
郵便局
ゆうびんきょく

Bưu điện
病院
びょういん

Bệnh viện
市役所
し やくしょ

Tòa thị chính

幼稚園
よう ち えん

Trường mẫu giáo
小学校
しょうがっこう

Trường tiểu học
中学校
ちゅうがっこう

Trường trung học cơ sở
高校
こうこう

Trường trung học phổ thông
大学
だいがく

Đại học

専門学校
せんもんがっこう

Trường trung cấp nghề
八百屋
や お や

Cửa hàng rau quả
肉屋
にく や

Cửa hàng thịt
魚屋
さかな や

Cửa hàng cá
パン屋

や

Tiệm bánh mì

レストラン
Nhà hàng

喫茶店/カフェ
きっさてん

Quán cà phê
スーパー
Siêu thị

デパート
Trung tâm thương mại

コンビニ
Cửa hàng tiện lợi

駅
えき

Nhà ga
地下鉄
ち か てつ

Tàu điện ngầm
映画館
えい が かん

Rạp chiếu phim
ガソリンスタンド

Trạm xăng
遊園地
ゆうえん ち

Công viên giải trí

公園
こうえん

Công viên
銀行
ぎんこう

Ngân hàng
図書館
と しょかん

Thư viện
美術館
び じゅつかん

Bảo tàng mỹ thuật
床屋
とこ や

Tiệm cắt tóc nam
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